
Số TT Số Phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CĐ5824000407 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00041 30/12/2024 31/12/2025 TCĐ

2 CĐ5824000406 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01240 25/12/2024 31/12/2025 TCĐ

3 CĐ5824000398 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00001 21/12/2024 21/12/2031 TCĐ

4 CĐ5824000405 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85H01319 18/12/2024 18/12/2031 TCĐ

5 CĐ5824000404 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85H01375 18/12/2024 18/12/2031 TCĐ

6 CĐ5824000403 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00080 17/12/2024 17/12/2031 TCĐ

7 CĐ5824000400 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00022 16/12/2024 31/12/2027 TCĐ

8 CĐ5824000399 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00038 16/12/2024 31/12/2027 TCĐ

9 HĐ5824000630 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00393 31/12/2024 31/12/2027 HĐ

10 HĐ5824000619 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00472 30/12/2024 31/12/2027 HĐ

11 HĐ5824000618 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00619 30/12/2024 31/12/2027 HĐ

12 HĐ5824000617 Công ty TNHH VT&DV Tân Hoàng Anh 85b00107 30/12/2024 02/01/2025 HĐ

13 HĐ5824000622 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00053 30/12/2024 31/12/2025 HĐ

14 HĐ5824000616 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79F00082 27/12/2024 31/12/2025 HĐ

15 HĐ5824000613 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00454 25/12/2024 25/12/2025 HĐ

16 HĐ5824000609 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00166 24/12/2024 31/12/2025 HĐ

17 HĐ5824000608 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00222 24/12/2024 31/12/2025 HĐ

18 HĐ5824000591 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00315 20/12/2024 31/12/2025 HĐ

19 HĐ5824000590 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00014 20/12/2024 31/12/2025 HĐ

20 HĐ5824000587 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00271 18/12/2024 31/12/2025 HĐ

21 HĐ5824000585 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01096 17/12/2024 31/12/2025 HĐ

22 HĐ5824000581 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00067 16/12/2024 31/12/2025 HĐ

23 HĐ5824000580 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00362 16/12/2024 31/12/2025 HĐ

24 HĐ5824000579 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00204 16/12/2024 31/12/2025 HĐ

25 HĐ5824000576 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00370 16/12/2024 31/12/2025 HĐ

26 HĐ5824000575 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85b00615 16/12/2024 31/12/2025 HĐ

27 HĐ5824000615 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85E00166 27/12/2024 31/12/2025 HĐ

28 HĐ5824000614 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00522 26/12/2024 26/12/2025 HĐ

29 HĐ5824000611 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00323 25/12/2024 31/12/2025 HĐ

30 HĐ5824000572 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00017 13/12/2024 30/06/2028 HĐ

31 HĐ5824000566 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01206 12/12/2024 30/06/2028 HĐ

32 HĐ5824000564 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00224 12/12/2024 30/06/2028 HĐ

33 HĐ5824000565 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00420 12/12/2024 30/06/2028 HĐ

34 HĐ5824000563 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00247 12/12/2024 30/06/2028 HĐ
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35 HĐ5824000559 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00201 11/12/2024 30/06/2028 HĐ

36 HĐ5824000558 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00264 11/12/2024 30/06/2028 HĐ

37 HĐ5824000551 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85b00607 10/12/2024 30/06/2028 HĐ

38 HĐ5824000552 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00554 10/12/2024 30/06/2028 HĐ

39 HĐ5824000553 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00582 10/12/2024 30/06/2028 HĐ

40 HĐ5824000555 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00550 10/12/2024 30/06/2028 HĐ

41 HĐ5824000549 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01398 09/12/2024 30/06/2028 HĐ

42 HĐ5824000548 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01215 09/12/2024 30/06/2028 HĐ

43 HĐ5824000586 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85E00149 18/12/2024 30/06/2028 HĐ

44 HĐ5824000545 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00532 09/12/2024 30/06/2026 HĐ

45 HĐ5824000515 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01240 02/12/2024 01/07/2028 HĐ

46 HĐ5824000610 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01315 25/12/2024 16/12/2029 HĐ

47 HĐ5824000607 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01298 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

48 HĐ5824000606 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01249 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

49 HĐ5824000605 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01387 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

50 HĐ5824000604 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01250 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

51 HĐ5824000603 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01239 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

52 HĐ5824000602 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01226 23/12/2024 22/12/2029 HĐ

53 HĐ5824000589 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01306 19/12/2024 15/12/2029 HĐ

54 HĐ5824000583 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01207 17/12/2024 04/12/2029 HĐ

55 HĐ5824000538 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01384 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

56 HĐ5824000536 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00344 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

57 HĐ5824000535 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00332 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

58 HĐ5824000534 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00315 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

59 HĐ5824000533 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00329 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

60 HĐ5824000532 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00391 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

61 HĐ5824000531 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00388 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

62 HĐ5824000530 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00319 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

63 HĐ5824000529 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00372 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

64 HĐ5824000528 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00393 03/12/2024 02/12/2029 HĐ

65 HĐ5824000527 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00327 03/12/2024 03/12/2029 HĐ

66 HĐ5824000542 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85G00102 09/12/2024 27/11/2029 HĐ

67 HĐ5824000595 Công ty TNHH MTV KD & DV Hoàng Anh 85F00317 23/12/2024 23/12/2031 HĐ

68 HĐ5824000594 Công ty TNHH MTV KD & DV Hoàng Anh 85H01257 23/12/2024 23/12/2031 HĐ

69 HĐ5824000574 Công ty TNHH TM&DV vận tải Duy Khoa 85H01275 16/12/2024 15/12/2029 HĐ

70 HĐ5824000541 HTX vận tải taxi Star 85A10511 06/12/2024 27/11/2025 HĐ

71 HĐ5824000621 Hộ Kinh doanh Sơn Hằng 85F00330 30/12/2024 30/12/2031 HĐ
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